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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tiếng Anh lớp 6 – Chương trình 7 năm
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)

(Học sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng)




       (Đề này có 02 trang) 
I. Nghe (2,0 đ). Gồm 2 phần gọi là Part 1 và Part 2.
Part 1. Listen to the conversations and choose the correct picture A, B or C for each question.

(Nghe đối thoại và chọn tranh.) (Chép số câu hỏi và phương án chọn A, B hay C vào giấy làm bài)
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  2. A.                                                  B.                                                 C. 
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  3. A.                                                  B.                                                 C. 
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Part 2. Listen and write the name or the numbers.


    (Nghe và viết tên hoặc các con số.) (Chép số câu và phần trả lời vào giấy làm bài.) 
    Mary's brother's name is (0)    Tom    .




      He is
(1) ________ years old.

       Mary's sister's name is
(2) ________.




     There are 
(3) ________ people in Mary's family.




     There are 
(4) ________ rooms in Mary's house.
II. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. (0.5 đ)
  1.
A. chairs



B. stools



C. tables



D. desks
  2.
A. come



B. mother


C. morning


D. brother
III. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây. (1.5 đ)

  1. This is Nam’s sister. ________ name is Hoa.

A. She 



B. Her 



C. He 



D. His 

  2. Ba: “Is Nam’s sister a student?”   – Mai: “________”

A. Yes, I am.


B. Yes, he is.


C. Yes, she is.

D. Yes, it is.

  3. Nam: “________ is that?”   – Nga: “That is Miss Hoa.”
           
    



A. What



B. Where


C. How



D. Who
  4. In my ________, there is a factory and a hospital.

       
A. neighborhood  

B. stadium  

C. restaurant  

D. supermarket

  5. Tan: “Are there ________ tall trees in your school yard?”   – Thu: “No, there aren’t.”

 
A. some                  
B. any                   
C. a               


D. the
  6. It's 6.00 o'clock now. Song ________ breakfast.


A. have



B. has   



C. is having 


D. are having
IV. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới. (2,0 đ)

Hi, my name is Hung. I am a student of the 6th grade at Quang Trung Secondary school. Every morning I get up at a quarter to six. I ______ (1) a shower and get dressed. I have a big breakfast at home with ______ (2) father and mother. 

Then I go to school at half past six. The school is near my house. ______ (3) two floors. My classroom is ______ (4) the second floor. My school is next to a bookstore. 

My father is a factory worker and my mother is a nurse. She works in a clinic.  

     A/ Chọn phương án đúng (A, B, C hay D) cho các chỗ trống có đánh số 1 đến 4 để hoàn thành đoạn văn (1,0 đ)


1.    A. take               
B. takes             
C. taking             
D. am taking

2.    A. his        

B. her        

C. your         

D. my 


3.    A. There is       
B. It is          

C. It has 

D. There be 


4.    A. in              

B. on         

C. at            

D. to  

     B/ Trả lời các câu hỏi sau. (1,0 đ)
  
1. Which school does Hung go to?

2. Does he get up at five forty five every morning?
  
3. Where does Hung’s father work?
  
4. What does his mother do?

V. Viết theo hướng dẫn trong dấu ngoặc đơn (2,0 đ)
  
1. in / our / is / the / school / country / (Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa.)   

  
2. in / Mai / a / a / lake / house / lives / near / (Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa.)   

  
3. We have English and Math on Monday. (Đặt câu hỏi cho từ được gạch chân.)
  
4. Song is Mr. Kien’s son.  (Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.)

     
    Mr. Kien ........................................................................................................
----------------------------------------HẾT----------------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Nghe (2,0 đ). 



Part 1. Listen and choose. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

    


1. B


2. C 

3. A 

4. B



Part 2. Listen and choose. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

    


(1) 
5 / (five)



(2) 
Sue




(3) 
6 / (six)



(4) 
7 / (seven)

II. (0,5 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

    


1. D

2. C


III. (1,5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:

    


1. B

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C


IV. (2,0 điểm). 



A/ (1,0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

    


1. A

2. D

3. C

4. B



B/ (1,0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

    


1. (Hung/He goes to)  Quang Trung Secondary school.



2. Yes.  / Yes, he does.





3. (Hung's father/He works)  in a factory. 



4. (His mother/She is)  a nurse.

* Nếu bài làm của học sinh không có nội dung trong ngoặc đơn giám khảo vẫn cho điểm tối đa

V. (2.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,5 điểm:

  

1. Our school is in the country.

  

2. Mai lives in a house near a lake.

  

3. When do we/you have English and Math?

  

4. Mr. Kien is Song's father.

* Lưu ý: Tổng cộng 8,0 điểm (chưa tính điểm kiểm tra nói: 2,0 điểm.)

----------------------------------------HẾT----------------------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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